

PHỤ LỤC
Danh mục các công trình ghi công liệt sĩ
(Kèm theo Quyết định số 78/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	TÊN CÁC CÔNG TRÌNH 
GHI CÔNG LIỆT SĨ
	ĐỊA CHỈ
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
QUẢN LÝ

	I
	NGHĨA TRANG LIỆT SĨ (12 Nghĩa trang liệt sĩ)

	1
	Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai
	Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ

	2
	Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai
	Xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai
	

	3
	Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh
	Phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Long Khánh

	4
	Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu
	Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Trảng Dài

	5
	Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước An

	6
	Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom
	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Trảng Bom

	7
	Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành 
	Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Phước

	8
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Định Quán
	Xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Định Quán

	9
	Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long
	Xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân Khai

	10
	Nghĩa trang liệt sĩ Bù Đăng 
	Xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bù Đăng

	11
	Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Ninh 
	Xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Lộc Ninh

	12
	Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long
	Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Phước Long

	II
	ĐỀN THỜ LIỆT SĨ (19 Đền thờ liệt sĩ)

	1
	Đền thờ liệt sĩ
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước An

	2
	Đền thờ liệt sĩ
	Xã Bình An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bình An

	3
	Đền thờ liệt sĩ Phước Thái
	Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước Thái

	4
	Đền thờ liệt sĩ Phước Bình (cũ)
	
	

	5
	Đền thờ liệt sĩ ấp Cầu Xéo
	Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Thành

	6
	Đền thờ liệt sĩ ấp An Lâm
	
	

	7
	Đền thờ liệt sĩ An Phước
	Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã An Phước

	8
	Đền thờ liệt sĩ Tam An
	Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
	

	9
	Đền thờ liệt sĩ Long Thành
	Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Phước

	10
	Đền thờ liệt sĩ Xuân Bảo - Bảo Bình
	Xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Định

	11
	Đền Tưởng niệm liệt sĩ Xuân Mỹ - Cẩm Mỹ 
	Xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Cẩm Mỹ

	12
	Đền thờ liệt sĩ ngành Binh vận tỉnh Bà Rịa - Long Khánh
	
	

	13
	Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc
	Xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Lộc

	14
	Đền thờ liệt sĩ Xuân Trường
	
	

	15
	Đền thờ liệt sĩ Xuân Thọ
	
	

	16
	Đền thờ liệt sĩ Căn cứ Rừng lá xã Xuân Hoà
	Xã Xuân Hoà, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Hoà

	17
	Đền thờ liệt sĩ Long Khánh
	Phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Bình Lộc

	18
	Đền thờ liệt sĩ
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước An

	19
	Đền thờ liệt sĩ
	Xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai 
	UBND xã Dầu Giây

	III
	ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ (15 Đài tưởng niệm liệt sĩ)

	1
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bù Nho
	Xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phú Riềng

	2
	Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Phú Riềng
	Xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai
	

	3
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Tân
	Xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phú Trung

	4
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Sơn
	Xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước Sơn

	5
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Văn
	Xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phú Nghĩa

	6
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lộc Quang
	Xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Lộc Quang

	7
	Đài tưởng niệm liệt sĩ Bù Đốp 
	Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Thiện Hưng

	8
	Đài tưởng niệm liệt sĩ Chơn Thành
	Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Chơn Thành

	9
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Bình
	Xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bình Tân

	10
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Hưng
	Xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai
	

	11
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Tân
	Xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Hà

	12
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Long Hà
	Xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai
	

	13
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bình Sơn
	Phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Phước Bình

	14
	Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Lương
	Phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường An Lộc

	15
	Đài tưởng niệm liệt sĩ Long Thành
	Xã Long Phước (nằm trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành)
	UBND xã Long Phước

	IV
	NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SĨ (108 Nhà bia ghi danh liệt sĩ)

	1
	Di tích Lăng mộ Cụ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh thiên địa hội
	Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Long Bình

	2
	Bia tưởng niệm 512 liệt sĩ
	Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Tam Hiệp

	3
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thiện Tân (cũ)
	Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Trảng Dài

	4
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Trảng Dài
	Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai 
	

	5
	Bia ghi danh liệt sĩ + Bia căn cứ du kích Bình Đa
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Trấn Biên

	6
	Bia Liệt sĩ Đại Giác Cổ tự
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	

	7
	Bia Liệt sĩ Đình Bình Quan
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	

	8
	Bia Liệt sĩ Đình Bình Trước
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	

	9
	Bia Liệt sĩ Đình Tân Lại
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	

	10
	Nhà bia tưởng niệm Đại Đội Lam Sơn
	Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	

	11
	Nhà bia Tân Hạnh (cũ) gồm 02 hạng mục: Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Đài Tổ quốc ghi công
	Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Biên Hòa

	12
	Nhà bia liệt sĩ phường Bửu Hòa (cũ)
	Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	

	13
	Nhà bia liệt sĩ phường Hóa An (cũ)
	Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
	

	14
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Tam Phước
	Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai 
	UBND phường Tam Phước

	15
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Long Bình Tân (cũ)
	Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Hưng

	16
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường An Hòa (cũ)
	Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
	

	17
	Nhà bia liệt sĩ ấp Phước Kiểng - xã Nhơn Trạch
	Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
	UBND xã Nhơn Trạch

	18
	Nhà bia liệt sĩ ấp Trầu - xã Nhơn Trạch
	Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
	

	19
	Nhà bia liệt sĩ ấp Long Hiệu - xã Nhơn Trạch
	Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
	

	20
	Nhà bia liệt sĩ ấp Phú Mỹ 1 - xã Nhơn Trạch
	Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
	

	21
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ ấp Cát Lái - xã Đại Phước
	Xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai 
	UBND xã Đại Phước

	22
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ ấp Giồng Ông Đông xã Đại Phước
	Xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai 
	

	23
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ ấp 2 - xã Đại Phước
	Xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai 
	

	24
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ ấp Thanh Minh, xã Phước An
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước An

	25
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ ấp Chính Nghĩa, xã Phước An
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	

	26
	Nhà bia chiến thắng
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	

	27
	Nhà bia liệt sĩ Phước An 
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	

	28
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Long Thọ
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	

	29
	Nhà bia liệt sĩ Long Thọ 
	Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	

	30
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Bàu Cạn 
	Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Phước

	31
	Nhà bia mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ 
	Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai
	

	32
	Nhà bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ
	Xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai 
	UBND xã Dầu Giây

	33
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bàu Hàm 
	Xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bàu Hàm

	34
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Trảng Bom 
	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Trảng Bom

	35
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Định Quán 
	Xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Định Quán

	36
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Định Quán 
	Xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Định Quán

	37
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Túc Trưng (cũ)
	Xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã La Ngà

	38
	Đài Tưởng niệm + Bia ghi danh liệt sĩ xã Tân Phú
	Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
	UBND xã Tân Phú

	39
	Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lực lượng an ninh Bà Rịa - Long Khánh
	Xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Sông Ray

	40
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Phú - Bảo Hòa
	 Xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Phú

	41
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Tam Phước
	Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Tam Phước

	42
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ
	 Phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Bình Lộc

	43
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ
	 Phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Xuân Lập

	44
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ
	Phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Hàng Gòn

	45
	Bia ghi danh anh hùng liệt sĩ
	Phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Bảo Vinh

	46
	Bia ghi danh 36 hài cốt anh hùng liệt sĩ
	Phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai
	

	47
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Phú Lý
	Xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phú Lý

	48
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Hiếu Liêm
	 Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Trị An

	49
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Trị An
	 Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
	

	50
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Mã Đà
	 Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
	

	51
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ thị trấn Vĩnh An
	 Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
	

	52
	Nhà bìa ghi danh liệt sĩ Vĩnh Tân
	Xã Tân An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân An

	53
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Tân An
	Xã Tân An, tỉnh Đồng Nai
	

	54
	Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ
	Xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Định

	55
	Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ
	Xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Thành

	56
	Bia chiến thắng, ấp Bình Lâm
	Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Long Thành

	57
	Nhà bia tưởng niệm ấp An Lâm
	Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	

	58
	Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ
	Xã Bình An, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bình An

	59
	Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ
	 Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phước Thái

	60
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ
	 Xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Xuân Đường

	61
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Bình Hoà
	Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
	UBND phường Tân Triều

	62
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Tân Bình
	Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
	

	63
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Bình Lợi
	Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
	

	64
	Nhà bia ghi danh liệt sĩ Thạnh Phú
	Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
	

	65
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Bình Thắng
	Xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Đa Kia

	66
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đa Kia
	Xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai
	

	67
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Phước Minh
	Xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai
	

	68
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Bù Gia Mập
	Xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Bù Gia Mập

	69
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đắk Ơ
	Xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Đăk Ơ

	70
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Phú Nghĩa
	Xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Phú Nghĩa

	71
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bù Gia Mập
	Xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
	

	72
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đức Hạnh
	Xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
	

	73
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thanh An
	Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân Hưng

	74
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã An Khương
	Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai
	

	75
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Hưng
	Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai
	

	76
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Khai
	Xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân Khai

	77
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Minh Đức
	Xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Minh Đức

	78
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Minh Tâm
	Xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai
	

	79
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Phước An
	Xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân Quan

	80
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Lợi
	Xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai
	

	81
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Quan
	Xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai
	

	82
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thanh Hòa
	Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Thiện Hưng

	83
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thiện Hưng
	Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
	

	84
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ thị trấn Thanh Bình
	Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
	

	85
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Thành
	Xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Tân Tiến

	86
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Tiến
	Xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
	

	87
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Phước Thiện
	Xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Hưng Phước

	88
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Hưng Phước
	Xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai
	

	89
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Đồng Phú 
	Xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai
	UBND xã Đồng Phú

	90
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đồng Tâm
	Xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai
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